
Phụ lục XIII-C

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Chi cục Chăn nuôi và thú y
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy Siêu âm đen trắng xách tay phủ màu
Thông số kỹ thuật:
- Độ sâu thăm khám: 29,6mm - 370mm
- Đầu dò
- Chế độ M 
- Chế độ B 
- Phạm vi ứng dụng: Siêu âm ổ bụng, sản khoa, tiết niệu, mạch.
Cấu hình tiêu chuẩn: 
- Thân máy chính 
- Màn hình màu 12,1”
- Dây nguồn
- Đầu dò đa tần số chuyên dụng cho thú y.
- Gel siêu âm
- Phần mềm tính toán và thước đo trọn gói.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật


Thông số kỹ thuật:


- Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học để chống sự nẩy mầm và phát triển mốc.


- Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 55 - 75 mm.


- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 3600, có 4 vị trí lắp vật kính.


- Bàn sa trượt phủ ceramic chống mài mòn, có cơ cấu giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y với núm chỉnh loại đồng trục bố trí bên phải.


- Kính dùng trường sáng với bộ tụ quang ABBE N.A 1.25, có điều chỉnh màng chắn sáng.


- Nguồn sáng: Dùng đèn Halogen 6V/20W, điều chỉnh cường độ ánh sáng và vòng chỉnh màng chắn sáng

	Nguồn điện: 220V/50Hz
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật
	

	3
	Máy xét nghiệm sinh lý 
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 25 mẫu/h
- Thể tích mẫu: 13ul (máu toàn phần)
- 3 thành phần bạch cầu cho chó, mèo, ngựa, chuột, khỉ, bò và khỉ
- 18 thông số và 3 biểu đồ
- 13 loại động vật có sẵn và 3 loại động vật lập trình theo yêu cầu
- Lưu trữ 20.000 kết quả với biểu đồ
- Màn hình màu lớn
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật


Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 


Thông số kỹ thuật:


Tốc độ 200 test/giờ.


Hệ thống quang học với 8 bước sóng.


Thể tích phản ứng tối thiểu 100µl.


80 vị trí đặt mẫu và 40 vị trí đặt hóa chất.


Ngăn mát 2~12oC bảo quản mẫu và hóa chất.


Thể tích mẫu: 2~45 µl; Thể tích hóa chất: 10~250 µl.

	Phát hiện mức độ chất lỏng và bảo vệ va đập cho đầu dò, làm ấm hóa chất. Lượng nước tiêu thụ: < 2 lít/giờ.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật
	

	5
	Máy X-quang kỹ thuật số
Thông số kỹ thuật:
- Tủ phát: 32 kW dùng điện 1 pha 230VAC - 50/60Hz.
- Bóng phát tia X, 140 kHU, 2 tiêu điểm 1,0 - 2,0 mm (DRGEM DXT-8M).
- Bàn và cột đỡ bóng gắn liền.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật


Máy đọc + Bộ máy tính đọc dữ liệu:


Máy đọc:


- Độ chính xác quang ± 1%


- Nguồn sáng đèn halogen 


- Kiểu bộ lọc IAD


- Khay tấm chuẩn 96 giếng, hoặc thanh

 Điện tử 


- Màn hình cảm ứng 5.7”


- Máy in nhiệt


Bộ máy tính để bàn:


- Đồ họa:


- Dung lượng: 512GB 


- Loa: nguồn 500W 

	- Kết nối không dây.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật
	


Tủ ấm 37 độ C


Công suất (L): 150


Hệ thống đối lưu: Áo khoác không khí đối lưu tự nhiên


Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ phòng +5 - 80℃


Độ rộng phân bố nhiệt độ: 2℃ (ở 37℃)


Hệ thống điều khiển nhiệt độ: điều khiển PID, đầu ra SSR


Công suất máy sưởi: 300W


Cảm biến nhiệt độ: Nhiệt kế điện trở bạch kim Pt 100Ω


Cảm biến ngăn chặn sự gia tăng quá mức: Cặp nhiệt điện K 


Dung tích buồng: 150L

	Nguồn điện: 100VAC 50/60Hz
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật
	

	8
	Tủ lạnh Tủ mát 1200 lít 
Dung tích sử dụng 1200 lít/1100 lít
Hệ thống sưởi kính Low-e + hơi nóng từ lock máy
Loại tủ Tủ mát 2 cánh kính chịu lực
Chất liệu dàn lạnh ống đồng
Công suất 525W
Số cửa 2 cửa
Số ngăn 1 ngăn mát
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật


Máy đo PH


Thông số kỹ thuật:


Mục được đo: pH, mV, mV tương đối, nhiệt độ


-2.000/+20.000pH


Độ phân giải pH: 0,001, 0,01pH


Độ chính xác pH: +/- 0,002pH




Phạm vi đo nhiệt độ: Bằng tay -30,0 đến + 130,0℃, Tự động -5,0℃ đến + 130,0℃


Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃


Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,1℃


Bộ nhớ: 1000 dữ liệu

	Nguồn cung cấp: Bộ đổi nguồn AC 
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh động vật
	

	II
	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
	
	
	
	

	10
	Flycam 
- Hiệu suất bay: Trần bay 6000 m/Thời gian bay tối đa: 46 phút
- Hệ thống cảm biến: Góc nhìn cảm biến trước: FOV: Ngang 90°, Dọc 103°/Cảm biến hình ảnh: đa hướng/Góc nhìn cảm biến sau: FOV: Ngang 90°, Dọc 103°
- Camera: Độ phân giải 20MP/Cảm biến CMOS 4/3"/Tiêu cự 24mm/Góc nhìn 84° Khẩu độ  f/11.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi
 trường trên toàn tỉnh


Máy vi tính xách tay 


- CPU: i7-12700H


- Màn hình: 15.6'' 


Quản lý, xử lý số liệu, 

biên tập bản đồ chi trả 

	dịch vụ môi trường trên toàn tỉnh

	III
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	

	12
	Sàn giao dịch đồ gỗ điện tử tỉnh Đồng Nai

Kỹ thuật phần mềm

Phần mềm được xây dựng dựa trên mô hình MVC, ngôn ngữ C#, ASP.NET cho phép người sử dụng truy cập hệ thống thông qua các trình duyệt web. Hệ thống cần có khả năng dễ dàng triển khai cấu hình và bảo trì.

Giải pháp đề xuất sử dụng kiến trúc đa tầng cho phép tách biệt giao diện người sử dụng với nghiệp vụ và dữ liệu:
Tầng hiển thị: Lớp hiển thị có thể bao gồm nhiều chương trình khách khác nhau như trình duyệt web, windows application, công cụ báo cáo, v.v… 

Tầng giữa: có thể được triển khai thành nhiều lớp. Máy chủ ứng dụng cũng có thể phân tán trên nhiều máy. Bởi vì các nghiệp vụ được triển khai tập trung ở tầng này, do đó dễ dàng nâng cấp hay sửa đổi mà không làm ảnh hưởng đến các thành phần khác. 
	Cái
	1
	Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương và Dự toán chi tiết “Xây dựng sàn giao dịch đồ gỗ điện tử tỉnh Đồng Nai”
	Phát triển sản xuất, chế biến lâm sản bền vững trêm địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Hệ thống thông tin quản lý ngành gỗ tỉnh Đồng Nai


Kỹ thuật phần mềm


Phần mềm được xây dựng dựa trên mô hình MVC, ngôn ngữ C#, ASP.NET cho phép người sử dụng truy cập hệ thống thông qua các trình duyệt web. Hệ thống cần có khả năng dễ dàng triển khai cấu hình và bảo trì.

 Tầng hiển thị: Lớp hiển thị có thể bao gồm nhiều chương trình khách khác nhau như trình duyệt web, windows application, công cụ báo cáo,…


Tầng giữa: (hay máy chủ ứng dụng) có thể được triển khai thành nhiều lớp. Máy chủ ứng dụng cũng có thể phân tán trên nhiều máy.

	Tầng dữ liệu: Có các môi trường lưu trữ thông tin lâu dài như CSDL quan hệ, hệ thống file,... Hệ CSDL có thể tập trung hay phân tán theo nhu cầu.
	Cái
	1
	Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành gỗ tỉnh Đồng Nai
	Phát triển sản xuất, chế biến lâm sản bền vững trêm địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	


Máy theo dõi điện áp, dòng điện trên hàng rào, thiết bị kiểm soát hàng rào 


Đèn chỉ báo xung điện và điện áp

	Chất liệu nhựa chống tia UV, chống nước, siêu bên
	Bộ
	5
	Văn bản số 16122/UBND-KTN ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện công tác duy trì, bảo dưỡng và vệ sinh tuyến hàng rào điện thuộc dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Đồng Nai
	Bảo trì tuyến hàng rào điện
	

	15
	Thiết bị điều khiển, nhận tin báo xung điện bằng mạng wifi thay thế cho báo lỗi bằng tin nhắn
Thiết bị bằng nhựa đen màu cam có cấu tạo hình vuông, có đèn hiển thị nguồn và hiển thị thông tin
	Bộ
	5
	Văn bản số 16122/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện công tác duy trì, bảo dưỡng và vệ sinh tuyến hàng rào điện thuộc dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Đồng Nai
	Bảo trì tuyến hàng rào điện


Bộ thiết bị hệ thống báo động lỗi trên hàng rào điện (loa, đèn,...)

	Cảnh báo hàng rào gặp lỗi, thông qua đầu ra bằng đèn và còi 
	Bộ
	5
	Văn bản số 16122/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện công tác duy trì, bảo dưỡng và vệ sinh tuyến hàng rào điện thuộc dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Đồng Nai.
	Bảo trì tuyến hàng rào điện
	


Thiết bị phát xung Gallagher 


Công suất 10J ~ 10Watt

	Chất liệu nhựa chống tia UV, chống nước nhẹ
	Bộ
	5
	Văn bản số 16122/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện công tác duy trì, bảo dưỡng và vệ sinh tuyến hàng rào điện thuộc dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Đồng Nai.
	Bảo trì tuyến hàng rào điện
	


Tấm thu năng lượng mặt trời 120W 


Sử dụng nguồn ánh sáng mặt trời để tạo ra điện


Công suất 130Watt 

	chất liệu nhựa chống tia UV, chống nước siêu bền
	Cái
	30
	Văn bản số 16122/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện công tác duy trì, bảo dưỡng và vệ sinh tuyến hàng rào điện thuộc dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Đồng Nai.


	IV
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	
	
	
	

	19
	Thiết bị định vị  về tinh 2 tần số đa kênh
- Số kênh: 576 kênh thu đa vệ tinh
- Kết nối: Blutooth, 3G,4G,Wifi…
- GPS: L1CA, L2P,L2C,L5
- GLONASS:  L1C/A, L2C/A
- BDS: B1,B2,B3
- Galileo: E1BC,E5a,E5b
- SBAS: L1A,L5
- L-Band: ATLAS H10/H30/H50
- QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX
Theo dõi đa vệ tinh.
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác quản lý đất đai, đo đạc đất đai ranh giới yêu cầu độ chính xác cao


Máy ảnh kỹ thuật số 


* Thông số kỹ thuật:


- Bộ cảm biến tích hợp chip DRAM


- Bộ xử lý hình ảnh


- Ống kính 


- Zoom tương đương 24-200mm (35mm)


- Thiết kế quang học: 15 thấu kính trong 12 nhóm


- Video HDR 4K 


- Màn hình cảm ứng LCD 3 inch 921.600 điểm lật 180°

	- Khung ngắm điện tử EVF 2.359.296 điểm
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác kiểm tra, xác định vi phạm và xử lý vi phạm về quản lý bảo vệ rừng
	

	21
	Vỏ lãi 8,1m ST 
Nhựa composite
	Cái
	5
	Số lượng đã trang bị theo định mức tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh
Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra BVR ngập mặn


Vỏ lãi 7,7m 


Số lượng đã trang bị theo định mức tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh

	Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra BVR ngập mặn

	23
	Động cơ máy ghe vỏ lãi 8,1m 
- Máy: Đuôi tôm, Nhiên liệu xăng, Công suất 9HP. 
- Cốt thẳng; Dàn láp inox 201
- Ống inox 201 và chân vịt thau
	Cái
	5
	Số lượng đã trang bị theo định mức tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh
Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra BVR ngập mặn


Động cơ máy ghe vỏ lãi 7,7m 


- Máy: Đuôi tôm, Nhiên liệu xăng, Công suất 6,5HP. 


- Cốt thẳng; Dàn láp inox 201. 


Số lượng đã trang bị theo định mức tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh

	Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra BVR ngập mặn

	25
	Máy tính bảng
- CPU  Intel® Core™ i5
- Card đồ họa Intel® Iris® Xe Graphics
- Bộ nhớ trong 128 GB SSD
- RAM 8 GB
- Kích thước màn hình 13” 
- Độ phân giải 2880 x 1920 (267 PPI)
	Cái
	4
	Theo nhu cầu thực tế
	Dùng theo dõi phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp ban hành, khoanh vẽ các lô rừng có biến động khi thực hiện theo dõi diễn biến rừng

	26
	Máy vi tính có cấu hình mạnh 
Main z690 pro rs
Cpu i7 13700k, ram 16gb x2 ddr4
Ổ cứng nvme 500gb nv2 Kingston, 
tản nước Cooler master ml240
vga rtx 3060 12gb, 
nguồn Cooler master 750w 
	Cái
	8
	Theo nhu cầu thực tế
	Dùng theo dõi phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp ban hành, khoanh vẽ các lô rừng có biến động khi thực hiện theo dõi diễn biến rừng

	V
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	
	
	
	


Máy vi tính có cấu hình mạnh 


Main z690 pro rs


Ổ cứng nvme 500gb nv2 Kingston, 


tản nước Cooler master ml240

 vga rtx 3060 12gb,

	nguồn Cooler master 750w
	Cái
	8
	Theo nhu cầu thực tế
	Biên tập bản đồ số và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
	

	28
	IPAD  10.2 Inch Wifi 128GB
	Cái
	9
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Phục vụ cho công tác kỹ thuật tại đơn vị.

	29
	Trụ Anten thu, phát sóng điện thoại               
Số mô hình: DJ-B-17-1721; function: Panel Antenna; RF power  500 Watt
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Kết nối liên lạc trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng khu vực các Phân trường  chưa phủ sóng điện thoại.

	30
	Thiết bị định vị vệ tinh 2 tần số đa kênh
Số liệu kỹ thuật:
Số kênh: 576 kênh thu đa vệ tinh
Kết nối: Bluetooth 3G, 4G, Wifi…
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác quản lý đất đai, đo đạc đất đai ranh giới yêu cầu độ chính xác cao


Số lượng đã trang bị theo định mức tại  Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh

	Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Tuần tra rừng bằng đường thủy

	VI
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	

	32
	Máy đo oxy hòa tan cầm tay dạng quang
Thông số kỹ thuật:
Thang đo oxy hòa tan: 0.00 to 50.00 mg/L / 0.0 to 500.0% độ bão hòa
Độ phân giải: 0.01 mg/L /0.1% độ bão hòa
Độ chính xác: 1.5% giá trị ± 0.01mg/L cho
Bù nhiệt độ: Tự động từ ‑5.0 to 50.0°C (23.0 to 122.0 °F)
Bù độ cao: Tự động từ 420 to 850 mmHg
Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C (0.1°F)
Độ chính xác nhiệt độ: ±0.3°C (±0.4 °F)
Đầu dò DO: HI764113; Màn hình: LCD
Pin: 4 pin 1.5V/ khoảng 200 giờ sử dụng liên tục không đèn nền (50 giờ có đèn nền)
- Đầu dò DO quang HI764113 với cảm biến nhiệt độ tích hợp với nắp bảo vệ và cáp  m
- Smart Cap™ HI764113-1 với vòng chữ O
- Dung dịch chuẩn oxy zero HI7040
- Cốc nhựa 100mL (2 cái)
- 1 xilanh có mỡ silicon
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Công tác lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng Thủy sản để cảnh báo diễn biến tại các vùng nuôi, giúp hạn chế những tổn thất trong quá trình nuôi.

	33
	Thiết bị lấy mẫu nước: 
- Thiết bị lấy mẫu nước được tích hợp nhiệt độ kế theo nhu cầu.
- Phù hợp cho lấy mẫu nước ở hồ, sông, suối.... đo hiện trường
- Dụng cụ lấy mẫu nước tích hợp đầu nặng
- Dung tích 1 lít kèm đầu nặng
- Dây Polyester dài 20m
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Công tác lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng Thủy sản để cảnh báo diễn biến tại các vùng nuôi, giúp hạn chế những tổn thất trong quá trình nuôi.

	VII
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh
	
	
	
	

	34
	Máy vi tính xách tay phục vụ cho tuyên truyền lưu động với các ban ngành, lập biên bản vi phạm ban đầu:  CPU: Intel® Core™ i3-10110U (2.10 GHz upto 4.10 GHz, 4MB); RAM: 8GB DDR4 SO-DIMM + 1slot; Ổ cứng: 256GB SSD +1 slot HDD; VGA: Intel UHD Graphics.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác PCCCR và QLBVR

	35
	Loa di động tuyên truyền 
QLBVR và PCCCR: Công suất 900W; Thời gian sạc 4 - 6 giờ; Thời gian dùng pin 6 - 8 giờ; USB/ SD Card, GT.IN (cổng cắm nhạc cụ), MIC (cổng cắm microphone 6.5mm).
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác PCCCR và QLBVR

	36
	Hệ thống kiểm tra, giám sát tại các trạm cấp nước tập trung
	HT
	1
	
	


• Độ phân giải 1/2.7” 4 Megapixel 25fps


• Độ nhạy sáng tối thiểu 0. 01 Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR

 on), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự 

động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu

 (2D-DNR), chống ngược sáng DWDR, tầm xa hồng ngoại 20m

 với công nghệ hồng ngoại thông minh 


• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn tương thích Onvif 2.6, chuẩn 

chống nước IP67, điện áp DC12V

	• Chất liệu hợp kim nhôm, môi trường làm việc từ -30°C ~ +60°C.
	Cái
	40
	Theo nhu cầu thực tế
	Lắp đặt tại các trạm cấp nước tập trung, theo dõi, giám sát công trình gồm: 1.Trạm cấp nước Lang Minh huyện Xuân lộc; 2. Trạm cấp nước Xuân Thạnh huyện Thống Nhất; 3.Trạm cấp nước Phú Thịnh huyện Tân Phú; 4.Trạm cấp nước ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn thành phố Long Khánh; 5.Trạm cấp nước Đồi 61 huyện Trảng Bom; 6.Trạm cấp nước Bình Lộc thành phố Long Khánh; 7.Trạm cấp nước Lộ 25 huyện Thống Nhất; 8. Trạm cấp nước Phú Lộc huyện Tân Phú; 9. Trạm cấp nước Mã Đà huyện Vĩnh Cửu; 10. Trạm cấp nước Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu;     11. Trạm cấp nước Phú Điền huyện Tân Phú; 12. Trạm cấp nước Xuân Phú huyện Xuân lộc; 13. Trạm cấp nước ấp Bàu Cối xã Bảo Quang thành phố Long Khánh; 14.  Trạm cấp nước Trị An huyện Vĩnh Cửu; 15. Trạm cấp nước Sông Thao huyện Trảng Bom; 16. Trạm cấp nước xã Phú An, huyện Tân Phú; 17. Trạm cấp nước xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú; 18. Trạm Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
	


Đầu ghi hình:


• Chuẩn nén hình ảnh H.265 (Main Profile@Level5.0)/H.264

(High Profile@Level5.1) với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ 

trợ lên đến 8 Mp, băng thông đầu vào max 200Mpbs, ra

40Mpbs


• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động

 4 kênh đồng bộ, hỗ trợ P2P, tên miền miễn phí, quản lý đồng 

	thời 256 tài khoản kết nối, điện áp DC12V/3,3A.
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	
	

	36.3
	Smart Ti vi: 50 inch 4K
Hệ điều hànhTizen OS 6.0
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Lắp đặt tại các trạm cấp nước tập trung, theo dõi, giám sát công trình.


RAM: 1GB


Flash NAND: 8GB


Hệ điều hành: Android6.0


Màn hình chính: 5,5 inch, tỷ lệ phân chia màn hình cảm ứng điện dung IPS 1280 * 720


Phương thức giao tiếp: Netcom 3G đầy đủ


Camera phía sau: tương thích ngược 800W


Khe cắm thẻ SIM: SIM, thẻ MICRO


Pin: 7 4V, 5200mAh


Giao diện sạc: Sạc DC, 12V1A


OTG: Hỗ trợ


Giao diện USB: Micro USB2.0 * 1 


Hệ thống âm thanh: loa tích hợp, còi, micro


WIFI: 802.11b/g/n


GSM: GSM850/900/1800/1900


WCDMA: B1


	In: Cuộn giấy 58 * 35, máy in nhiệt.
	Cái
	40
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ thu tiền nước tự động tại các trạm cấp nước tập trung,
	

	VIII
	Chi cục Trồng trọt, BVTV và Thủy lợi
	
	
	
	

	37
	Phần mềm Xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ thông tin, phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 
- Có thể chạy trên các nền tảng ứng dụng Android và IOS với nội dung thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai, tạo kênh thông tin chính thống và nhanh nhất về tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai.
- Phần mềm được xây dựng dựa trên mô hình UML, ngôn ngữ Swift, Objective C, Java cho phép người sử dụng truy cập hệ thống thông qua ứng dụng triên hệ điều hành di động như IOS, Android,… Hệ thống được cài đặt trên máy chủ đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai để đảm bảo hệ thống an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo hạ tầng thiết bị, hỗ trợ việc vận hành được xuyên suốt.
	Phần mềm
	1
	Văn bản số 5962/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai.
	Phát triển công tác thông tin tuyên truyền của ngành trên giao diện di động, điện thoại thông minh, cụ thể là xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ thông tin, phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn tỉnh.


Phần mềm như một công cụ ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin để theo dõi tình hình thu quỹ, kiểm soát chi quỹ, tạo cơ sở dữ liệu hàng năm để cung cấp các báo cáo thống kê về số liệu thu chi qua các năm một cách minh bạch trong việc quản lý Quỹ.


Phần mềm được xây dựng dựa trên Ngôn ngữ lập trình C# theo mô hình MVC trong ASP.NET cho phép phát triển ứng web gồm ba thành phần chính: model, view và controller. Cho phép người sử dụng truy cập hệ thống thông qua các trình duyệt web và web mở rộng. 

	Ứng dụng cài đặt trên hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, điều này đảm bảo các thiết bị hỗ trợ vận hành cho hệ thống đáp ứng đầy đủ tính sẵn sàng với Ipv6
	Phần mềm
	1
	Văn bản số 14986/UBND-KGVX ngày 2/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương xây dựng phần mềm quản lý thu, chi Quỹ PCTT.
	Theo dõi tình hình thu quỹ,  kiểm soát chi quỹ, cung cấp các báo cáo thống kê về số liệu thu chi qua các năm một cách minh bạch trong việc quản lý Quỹ, từ đó tạo động lực, niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể trong việc đóng góp và phát triển quỹ, giúp cho Cơ quan quản lý nắm vững tình hình của Quỹ phòng chống thiên tai.
	


Máy quay phim 

	Cảm biến 1 inch 14MP; Quay phim 4K siêu nét; Hệ thống lấy nét lai 273 điểm; Màn hình LCD cảm ứng; Ống ngắm EVF OLED cực rõ; Ống kính Zeiss Vario-Sonnar T* 12x tiêu cự 18mm; Zoom quang 12x và zoom 18x bằng công nghệ Clear Image Zoom; Pin tương thích NP-FV100)
	Cái
	1
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
	Trang bị máy quay phim nhằm thực hiện công tác xây dựng các videoclip các vùng trồng, cơ sở đóng gói trong quá trình cấp và quản lý mã số; Tư liệu phục vụ công tác hướng dẫn, quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản
	


Chân máy quay phim


Cân bằng Khối lượng Truy cập 4-11 lb/1,8-5 kg; Tilt Drag 2 bước; Khoảng nghiêng + 90 / -70°C

	Nhiệt độ -40 đến 140°F / -40 đến 60°C; 
Camera Plate Sliding plate (±1,6"/ 40mm); 
Máy rải trung bình BR-2B)
	Cái
	1
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
	Trang bị máy quay phim nhằm thực hiện công tác xây dựng các videoclip các vùng trồng, cơ sở đóng gói trong quá trình cấp và quản lý mã số; Tư liệu phục vụ công tác hướng dẫn, quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản
	

	41
	Thiết bị quay phim cầm tay chống rung (Số chiều chống rung: 3 trục (Pitch, Roll, Yaw);  Cổng kết nối: 1 x USB
	Cái
	1
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
	Phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản

	IX
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
	
	
	
	

	42
	Loa phóng thanh (Âm ly, Loa phóng)
- Âm ly Mixer: công suất ra 60w; đáp tuyến tần số 50-20,000Hz; độ méo tiếng dưới 1%.
- Loa phóng: Công suất 30w; cường độ âm thanh (1w,1m) 113dB; đáp tuyến tần số 250-6.000Hz.
	Bộ
	6
	Số lượng đã trang bị theo định mức tại Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh
Số lượng dự kiến trang bị theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn QLBVR, PCCCR


